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Môn thi: HOÁ HỌC – Bảng A

Ngày thi: 23/02/2022

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề



                                                                                    (Đề thi gồm có 02 trang)

Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1. (4,5 điểm)
1. Cho các sơ đồ phản ứng sau, trong đó X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất vô cơ khác nhau và X1, X4 là những chất kết tủa trong dung dịch.
AlCl3       + NaHCO3  
[image: image1.wmf]®

 X1 [image: image3.png]


         + CO2      + NaCl

X1            + X2            
[image: image4.wmf]®

 Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O

NaHCO3  + X2            
[image: image5.wmf]®

 CO2    + ...... 

X1            + Ba(OH)2  
[image: image6.wmf]®

 H2O    + X3
X2            + X3       + H2O  
[image: image7.wmf]®

 X1 [image: image9.png]


+ X4 [image: image11.png]


   + ........

NaHCO3  + NaOH             
[image: image12.wmf]®

 X5   + H2O

Al2(SO4)3 + X5       + H2O  
[image: image13.wmf]®

 X1 [image: image15.png]


+ CO2 + ......


Xác định X1, X2, X3, X4, X5. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Hỗn hợp X gồm hai kim loại hóa trị I và một kim loại hóa trị II. Hòa tan hoàn toàn 19,9 gam hỗn hợp X vào nước, thu được V1 lít dung dịch Y và 4,48 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Z là dung dịch hỗn hợp của hai axit: H2SO4 và HCl, trong đó số mol HCl gấp 2 lần số mol H2SO4. Trung hòa V1 lít dung dịch Y bằng V2 lít dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Tính giá trị của m.

Câu 2. (4,0 điểm).
1. Có năm lọ không nhãn, mỗi lọ chứa một trong năm dung dịch sau: MgSO4, NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử là dung dịch BaCl2, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các lọ dung dịch trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra.


2. Hòa tan một lượng Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng vừa đủ, thu được dung dịch X. Cho kim loại Cu dư vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH loãng dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z. Lọc, tách kết tủa Z, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn T. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, xác định thành phần của dung dịch X, dung dịch Y, kết tủa Z và chất rắn T. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu 3. (4,0 điểm)

Cho 9,12 gam FeSO4 và 13,68 gam Al2(SO4)3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch A. Hòa tan 38,8 gam NaOH nguyên chất vào dung dịch A thu được kết tủa B và dung dịch C. 
  
- Tách kết tủa B, sau đó đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau khi nung kết tủa B.

  
- Cho V lít dung dịch HCl 2M vào dung dịch C thu được kết tủa, lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng 2,55 gam. Tìm giá trị của V.
Câu 4. (3,5 điểm)
1. Chỉ dùng hai hóa chất là khí CO2 và dung dịch NaOH, nêu hai phương pháp điều chế Na2CO3 trong phòng thí nghiệm. Giả sử các dụng cụ và điều kiện thí nghiệm cần thiết có đủ.

2. Trong nước thải công nghiệp có chứa một lượng các muối tan của một số kim loại nặng như: Pb, Fe, ... Để xử lý sơ bộ nước thải trên (làm giảm hàm lượng các muối của kim loại nặng) có thể sử dụng một hóa chất rẻ tiền, dễ kiếm nào? Hãy viết các phương trình phản ứng minh họa.

3. Hỗn hợp rắn A gồm CuO và MgO. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 14,0 gam hỗn hợp A nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 11,6 gam chất rắn. Tính khối lượng CuO có trong hỗn hợp rắn A.

Câu 5. (4,0 điểm)


1. Người ta đốt 5,6 gam Fe trong khí O2, sau một thời gian thu được m1 gam hỗn hợp rắn A. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn A trong 520 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch B (chỉ chứa 2 chất tan là FeCl2 và FeCl3) và 0,224 lít khí H2 (đktc). Cho 0,2 mol AgNO3 vào dung dịch B, phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam kết tủa. Tính giá trị của m1, m2.



2. Trong một bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 (có mặt V2O5 với thể tích không đáng kể), tỉ khối của hỗn hợp khí X so với khí H2 là 28. Nung nóng bình để phản ứng hóa học xảy ra, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thì thu được hỗn hợp khí Y. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2, biết hiệu suất phản ứng là 80%. 
--------------HẾT---------------

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

· Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: …………………………………. Số báo danh: …………………..

Chữ ký của giám thị 1:…………………… Chữ ký của giám thị 2:……………………….
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	Câu 1. (4,5 điểm)
1. Cho các sơ đồ phản ứng sau, trong đó X1, X2, X3, X4, X5 là các hợp chất vô cơ khác nhau và X1, X4 là những chất kết tủa trong dung dịch.
AlCl3       + NaHCO3  
[image: image16.wmf]®

 X1 [image: image18.png]


         + CO2      + NaCl

X1            + X2            
[image: image19.wmf]®

 Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O

NaHCO3  + X2            
[image: image20.wmf]®

 CO2    + ...... 

X1            + Ba(OH)2  
[image: image21.wmf]®

 H2O    + X3
X2            + X3       + H2O  
[image: image22.wmf]®

 X1 [image: image24.png]


+ X4 [image: image26.png]


   + ........

NaHCO3  + NaOH             
[image: image27.wmf]®

 X5   + H2O

Al2(SO4)3 + X5       + H2O  
[image: image28.wmf]®

 X1 [image: image30.png]


+ CO2 + ......


Xác định X1, X2, X3, X4, X5. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Hỗn hợp X gồm hai kim loại hóa trị I và một kim loại hóa trị II. Hòa tan hoàn toàn 19,9 gam hỗn hợp X vào nước, thu được V1 lít dung dịch Y và 4,48 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Z là dung dịch hỗn hợp của hai axit: H2SO4 và HCl, trong đó số mol HCl gấp 2 lần số mol H2SO4. Trung hòa V1 lít dung dịch Y bằng V2 lít dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Tính giá trị của m.




Hướng dẫn giải

1. 

X1: Al(OH)3;  X2: NaHSO4; 

X3: Ba(AlO2)2; X4: BaSO4;  X5: Na2CO3

AlCl3        +  3NaHCO3
[image: image31.wmf]®

 Al(OH)3 [image: image33.png]


+ 3CO2 + 3NaCl

2Al(OH)3 +  6NaHSO4 
[image: image34.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 6H2O

NaHCO3  +  NaHSO4   
[image: image35.wmf]®

 CO2 + Na2SO4 + H2O

2Al(OH)3 +  Ba(OH)2  
[image: image36.wmf]®

 4H2O + Ba(AlO2)2

2NaHSO4 +  Ba(AlO2)2  + 2H2O 
[image: image37.wmf]®

 2Al(OH)3 [image: image39.png]


+ BaSO4 [image: image41.png]


+ Na2SO4
NaHCO3  +   NaOH     
[image: image42.wmf]®

  Na2CO3 + H2O

Al2(SO4)3 +  3Na2CO3 + 3H2O   
[image: image43.wmf]®

 2Al(OH)3 [image: image45.png]


+ 3CO2    +3Na2SO4
2.  nH2 = [image: image47.png]448
i = 0,2 (mol)



; Đặt công thức chung của ba kim loại là M, có hóa trị n; Ta có các phương trình hóa học:

2M          + 2nH2O  
[image: image48.wmf]®

 2M(OH)n + nH2                                   (1)

M(OH)n + nHCl     
[image: image49.wmf]®

 MCln + nH2O                                       (2)
2M(OH)n + nH2SO4
[image: image50.wmf]®

 M2(SO4)n + 2nH2O                               (3)    

Từ (1) thấy mối quan hệ: 2(OH)kiềm 
[image: image51.wmf]®

   H2
                                            0,4         [image: image53.png]


   0,2           (mol)    

Đặt nHCl = a mol 
[image: image54.wmf]Þ

 nH(HCl) = a mol


[image: image55.wmf]24

HSO

n

=

 b mol 
[image: image56.wmf]Þ

 
[image: image57.wmf]24

(H)HSO

n

=

 2b mol

Theo (*) ta có: a + 2b = 0,4 (I); Theo bài:  a = 2b [image: image59.png]


   a – 2b = 0 (II)
                        Từ (I) và (II) có hệ: [image: image61.png]


       
[image: image62.wmf]Þ



 QUOTE [image: image63.png]{

a=0,2
b=0,1



 [image: image64.png]{

a=0,2
b=0,1




Vậy:   
[image: image65.wmf]HCl

n

= a = 0,2 mol 
[image: image66.wmf]Þ

nCl = 0,2 mol

        
[image: image67.wmf]24

HSO

n

=

  b = 0,1 mol 
[image: image68.wmf]Þ

   
[image: image69.wmf]4

SO

n

=

 0,1 mol

Ta có: mMuối = mX + mCl +  
[image: image70.wmf]4

SO

m



[image: image71.wmf]Þ

 mMuối = 19,9 + 0,2. 35,5 + 0,1.96 = 36,6 (gam)

	Câu 2. (4,0 điểm)
1. Có năm lọ không nhãn, mỗi lọ chứa một trong năm dung dịch sau: MgSO4, NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử là dung dịch BaCl2, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các lọ dung dịch trên và viết các phương trình phản ứng xảy ra.


2. Hòa tan một lượng Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng vừa đủ, thu được dung dịch X. Cho kim loại Cu dư vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH loãng dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Z. Lọc, tách kết tủa Z, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn T. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra, xác định thành phần của dung dịch X, dung dịch Y, kết tủa Z và chất rắn T. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.




Hướng dẫn giải

1. Cho dung dịch BaCl2 lần lượt vào 5 mẫu dung dịch, mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là MgSO4, H2SO4, Na2CO3 (nhóm 1). Mẫu nào không tạo kết tủa là NaCl và HCl (nhóm 2).

Lấy một trong 2 dung dịch ở nhóm 2 nhỏ vào các mẫu dung dịch ở nhóm 1:

- Nếu dung dịch nhỏ vào không có hiện tượng gì thì dung dịch đã lấy của nhóm 2 là dung dịch NaCl.

- Nếu dung dịch khi nhỏ vào có một lần xuất hiện sủi bọt khí thì dung dịch đã lấy của nhóm 2 là dung dịch HCl, dung dịch phản ứng với HCl là Na2CO3 (nhóm 1)

Hai dung dịch còn lại của nhóm 1 không có hiện tượng gì là dung dịch MgSO4 và H2SO4. Ta lấy dung dịch Na2CO3 vừa nhận được ở trên lần lượt cho vào 2 mẫu dung dịch này:

- Mẫu nào có khí thoát ra là dung dịch H2SO4

- Mẫu có kết tủa trắng là dung dịch MgSO4
PTHH:        BaCl2   + MgSO4  
[image: image72.wmf]®

BaSO4↓  + MgCl2
                    BaCl2  + H2SO4   
[image: image73.wmf]®

 BaSO4 [image: image75.png]


+ 2HCl

                    BaCl2  + Na2CO3 
[image: image76.wmf]®

 BaCO3[image: image78.png]


+ 2NaCl

                   2HCl    + Na2CO3 
[image: image79.wmf]®

 2NaCl  + H2O  + CO2
                   H2SO4  +  Na2CO3
[image: image80.wmf]®

 Na2SO4 + H2O + CO2

                   MgSO4 + Na2CO3
[image: image81.wmf]®

  MgCO3[image: image83.png]


+ Na2SO4

2. PTHH: Fe3O4 + 8HCl    
[image: image84.wmf]®

 FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
          Cu     + 2FeCl3  
[image: image85.wmf]®

 CuCl2 + 2FeCl2
             FeCl2 + 2NaOH
[image: image86.wmf]®

 Fe(OH)2[image: image88.png]


+ 2NaCl

             CuCl2 + 2NaOH
[image: image89.wmf]®

 Cu(OH)2 [image: image91.png]


 + 2NaCl
            4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O
[image: image92.wmf]¾
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  4Fe(OH)3
            2Fe(OH)3
[image: image93.wmf]¾
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0
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 Fe2O3  + 3H2O

            Cu(OH)2  
[image: image94.wmf]¾
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¾

0

t

 CuO    +  H2O

Dung dịch X gồm: FeCl2, FeCl3; Dung dịch Y gồm: FeCl2, CuCl2
Kết tủa Z gồm: Cu(OH)2, Fe(OH)2; Chất rắn T gồm: Fe2O3, CuO
	Câu 3. (4,0 điểm)

Cho 9,12 gam FeSO4 và 13,68 gam Al2(SO4)3 vào 100 gam dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch A. Hòa tan 38,8 gam NaOH nguyên chất vào dung dịch A thu được kết tủa B và dung dịch C. 
  
- Tách kết tủa B, sau đó đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau khi nung kết tủa B.

  
- Cho V lít dung dịch HCl 2M vào dung dịch C thu được kết tủa, lọc kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng 2,55 gam. Tìm giá trị của V.




Hướng dẫn giải


[image: image95.wmf]4
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   nNaOH = 0,97 mol; 
[image: image97.wmf]24

0,1

HSO

nmol
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PTHH: 

H2SO4   +  2NaOH → Na2SO4 + 2H2O              (1)         

FeSO4   +   2NaOH → Fe(OH)2↓ +  Na2SO4      (2)  

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4  (3)    

Theo các phản ứng (1), (2), (3) số mol NaOH đã dùng là

[image: image98.wmf]244243

NaOH(1,2,3)HSOFeSOAl(SO)

n=2.n+2.n+6.n


                        = 0,2 + 0,12 + 0,24 = 0,56 (mol)

Vậy sau các phản ứng (1), (2), (3) NaOH còn dư:

 nNaOH còn dư = 0,97 – 0,56 = 0,41 (mol)

Tiếp tục có phản ứng:

           Al(OH)3  +  NaOH  → NaAlO2 + 2H2O     (4)

Theo PTHH: 
[image: image99.wmf]3

(4)()

0,08

NaOHAlOH

nnmol

==


Vậy nNaOH dư = 0,41- 0,08 = 0,33 (mol) → Al(OH)3 phản ứng hết.
 - Kết tủa B: Fe(OH)2; Dung dịch C:[image: image101.png]‘NaOH du: 0,33 mol
NaAl0,:0,08 mol
NayS04:0,28 mol




* Nung B:  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  
[image: image102.wmf]¾
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4Fe(OH)3            (5)
         2Fe(OH)3  
[image: image103.wmf]¾
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  Fe2O3  + 3H2O                  (6)   

Theo phản ứng (5), (6): [image: image105.png]1 —
Nre203 = Nre(om2 = 0,03 (mol)




Khối lượng Fe2O3 thu được: [image: image107.png]Mre203 = 0,03.160 = 4,8 (gam)




          
[image: image108.wmf]23
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AlO
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* Cho V lít dung dịch HCl 2M vào dung dịch C chắc chắn xảy ra phản ứng:   

           HCl + NaOH ( NaCl  + H2O                                     (7)

           
[image: image109.wmf]Þ

nHCl(7) = nNaOH = 0,33 mol

Và có thể có các phản ứng:

 HCl + H2O + NaAlO2 ( Al(OH)3 [image: image111.png]


+ NaCl              (8)

 3HCl  +  Al(OH)3 → AlCl3  + 3H2O                         (9)   

            2Al(OH)3 
[image: image112.wmf]¾
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 Al2O3  + 3H2O                             (10)    

Vì sau phản ứng thu được 2,55 gam chất rắn →có phản ứng (8), (10)

[image: image113.png]= 0,04 (mol)

Nyqaoz = 0,08 = Nup03 cuc dai




Thực tế: [image: image115.png]Nazos = 0,025 < 0,04



 
[image: image116.wmf]Þ

Xảy ra 2 trường hợp:

TH1. Dư NaAlO2: Chỉ xảy ra phản ứng  (8).
nHCl(8) = nAl(OH)3(8) = nAl(OH)3(10) = 2nAl2O3 = 2.0,025 = 0,05 (mol)


[image: image117.wmf]Þ

  [image: image119.png]Y nHCI



  = 0,33 + 0,05 = 0,38 (mol)


[image: image120.wmf]Þ

Vd.dHCl = [image: image122.png]


 = 0,19 (lít)

TH2. Dư HCl hòa tan một phần kết tủa: Xảy ra phản ứng (8), (9).                      
[image: image124.png]Y nHCL= nyci(7) + Nucis) + Naci (o)



 

              = 0,33 + 0,08 + 0,09 = 0,5 (mol) 
[image: image125.wmf]Þ

 Vd.dHCl= [image: image127.png]


 = 0,25 (lít)
	Câu 4. (3,5 điểm)
1. Chỉ dùng hai hóa chất là khí CO2 và dung dịch NaOH, nêu hai phương pháp điều chế Na2CO3 trong phòng thí nghiệm. Giả sử các dụng cụ và điều kiện thí nghiệm cần thiết có đủ.

2. Trong nước thải công nghiệp có chứa một lượng các muối tan của một số kim loại nặng như: Pb, Fe, ... Để xử lý sơ bộ nước thải trên (làm giảm hàm lượng các muối của kim loại nặng) có thể sử dụng một hóa chất rẻ tiền, dễ kiếm nào? Hãy viết các phương trình phản ứng minh họa.

3. Hỗn hợp rắn A gồm CuO và MgO. Cho luồng khí CO (dư) đi qua 14,0 gam hỗn hợp A nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 11,6 gam chất rắn. Tính khối lượng CuO có trong hỗn hợp rắn A.




Hướng dẫn giải

1. Cách 1: Sục từ từ CO2 tới dư vào bình chứa dung dịch NaOH, ta được dung dịch NaHCO3, cô cạn dung dịch thu được Na2CO3.  

                    CO2 + NaOH [image: image129.png]


 NaHCO3
                    2NaHCO3
[image: image130.wmf]0
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Na2CO3 + CO2 + H2O

Cách 2: Lấy 2 bình chứa cùng một thể tích dung dịch NaOH có cùng nồng độ. Sục từ từ CO2 đến dư vào bình thứ nhất, thu được dung dịch NaHCO3. Sau đó đổ bình 2 (dung dịch NaOH) vào dung dịch thu được ở bình thứ nhất, cô cạn, thu được Na2CO3.

NaOH + NaHCO3
[image: image131.wmf]®

 Na2CO3 + H2O

2. Chọn hóa chất rẻ tiền, dễ kiếm để xử lý sơ bộ nước thải: dung dịch Ca(OH)2.
         2Fe(NO3)3 + 3Ca(OH)2[image: image133.png]


 2Fe(OH)3 [image: image135.png]


+ 3Ca(NO3)2
         Pb(NO3)2  + Ca(OH)2 [image: image137.png]


  Pb(OH)2 [image: image139.png]


+ Ca(NO3)2
3.  PTHH: CO + CuO
[image: image140.wmf]¾
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 CO2  + Cu

            CO + MgO   
[image: image141.wmf]®


Từ PTHH thấy: [image: image143.png]Al



m chất rắn sau phản ứng = mO(CuO) = 14 - 11,6 = 2,4 (g)


[image: image144.wmf]Þ

 nO(CuO) = [image: image146.png]2,4
== 0,15 (mol)



; 
[image: image147.wmf]Þ

 nCuO = nO(CuO) = 0,15 mol

[image: image148.wmf]Þ

 mCuO = 0,15.80 = 12,0 (g)
	Câu 5. (4,0 điểm)


1. Người ta đốt 5,6 gam Fe trong khí O2, sau một thời gian thu được m1 gam hỗn hợp rắn A. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn A trong 520 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung dịch B (chỉ chứa 2 chất tan là FeCl2 và FeCl3) và 0,224 lít khí H2 (đktc). Cho 0,2 mol AgNO3 vào dung dịch B, phản ứng hoàn toàn thu được m2 gam kết tủa. Tính giá trị của m1, m2.



2. Trong một bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 (có mặt V2O5 với thể tích không đáng kể), tỉ khối của hỗn hợp khí X so với khí H2 là 28. Nung nóng bình để phản ứng hóa học xảy ra, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thì thu được hỗn hợp khí Y. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2, biết hiệu suất phản ứng là 80%. 



Hướng dẫn giải

1. 520 ml = 0,52 lít; nHCl = 0,52. 0,5 = 0,26 (mol);    
[image: image149.wmf]2
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Đốt Fe trong oxi có phản ứng: 
           3Fe + 2O2 
[image: image150.wmf]¾
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  Fe3O4                                         (1)

Vì hỗn hợp rắn A tác dụng với  dung dịch HCl tạo khí H2 nên trong A có: Fe, Fe3O4
            Fe + 2HCl
[image: image151.wmf]®

FeCl2  + H2                                     (2)

           Fe3O4 + 8HCl
[image: image152.wmf]®

FeCl2 + 2FeCl3  + 4H2O              (3)

           FeCl2  + 2AgNO3
[image: image153.wmf]®

Fe(NO3)2 + 2AgCl  [image: image155.png]


             (4)

           FeCl3  + 3AgNO3
[image: image156.wmf]®

 Fe(NO3)3 + 3AgCl  [image: image158.png]


            (5)  

Từ (2) có: nFe = nH2 = 0,01 mol; 

nHCl = 2nH2 = 2.0,01 = 0,02 (mol)

Vậy nHCl (3) = 0,26 - 0,02 = 0,24 (mol)

Theo (2): nFe3O4 = 1/8.nHCl =1/8. 0,24 = 0,03 (mol)


[image: image159.wmf]Þ

m1 = mFe + mFe3O4 = 0,01.56 + 0,03.232 = 7,52 (gam)

Kết tủa là AgCl. 

Bản chất của việc tạo kết tủa là sự kết hợp của (Cl) trong FeCl2 và FeCl3  với Ag trong dung dịch AgNO3.

Theo phản ứng (2),(3): nCl (FeCl2, FeCl3) = nHCl = 0,26 mol

Ta thấy:  nAg(AgNO3) = 0,2 mol [image: image161.png]


 nCl(FeCl2, FeCl3) = 0,26 mol

· nAgCl = nAgNO3 = 0,2 mol [image: image162.wmf]Þ

 m2 = 0,2.143,5 = 28,7 (gam)

2. PTHH:              2SO2 + O2 
[image: image163.wmf]¾
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Có tỉ khối của X với H2 là 28 [image: image164.wmf]Þ

 [image: image165.wmf]X
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O2      32                                        8

                                56       

SO2    64                                      24

       [image: image167.png]no2
nsSo?2



  =    [image: image169.png]


   

Giả sử có nO2 = 1 (mol) [image: image170.wmf]Þ

 nSO2 = 3 (mol). 

                                2SO2 + O2  
[image: image171.wmf]¾
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Theo PTHH:          2 mol:  1 mol

Theo bài:               3 mol:   1 mol

Ta thấy:[image: image173.png]1w



   [image: image175.png]


 [image: image177.png]=



, vậy Hpư tính theo Oxi

Bài cho Hpư = 80% nên: nO2p.ư = 0,8 mol

 [image: image178.wmf]Þ

nO2 chưa p.ư = 1- 0,8 = 0,2 (mol)

nSO3 = nSO2p.ư = 2nO2 = 2. 0.8 = 1,6 (mol)

 [image: image179.wmf]Þ

 nSO2chưa p.ư = 3 – 1,6 = 1,4 (mol)
[image: image180.wmf]
Hỗn hợp Y gồm: [image: image182.png]§03:1,6 mol
0,:0,2 mol
50,: 1,4 mol




nY = nSO3 + nSO2chưa p.ư + nO2 chưa p.ư = 1,6 + 1,4 + 0,2 = 3,2 (mol)

[image: image183.wmf]Þ

 [image: image185.png]


Y = [image: image187.png]1,6.80+1,4.64+0,2.32
3,2



 = 70 (g/mol)

· dY/H2 =  [image: image189.png]


= 35
------------------- Hết ---------------------
[image: image190.wmf]Þ
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